	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Phát triển kĩ năng Tiếng Anh
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Kỹ năng Đọc-viết 2
                     Mã học phần:131034


1. Thông tin về giảng viên: 

· Họ và tên: Trịnh Thị Hằng
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ tiếng Anh

· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

· Điện thoại: 0947.184.456  
· Email: trinhhangth2010@gmail.com
· Thông tin về các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành) của giảng viên: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

· Thông tin về trợ giảng: Nguyễn Thị Hà
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0982484431
· Thông tin về giảng viên có thể dạy học phần này: 

(i) Nguyễn Thị Hồng

- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0915.142.379

(ii) Dư Thị Mai
- Chức danh, học hàm, học vị: cử nhân tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0977.765.029
(iii) Đặng Thị Nguyệt
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0989.080.202
(iv) Lê Thị Minh

- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 01698229024

 (v) Lưu Thị Thanh Tú
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0903262324

2. Thông tin chung về học phần
· Tên ngành: ĐHSP Tiếng Anh, CĐSP Tiếng Anh
· Tên học phần: Kỹ năng đọc-viết 2
· Số tín chỉ : 3
· Học kỳ: 2
· Học phần: Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết: Kỹ năng đọc-viết 1
· Các học phần kế tiếp:  Kỹ năng đọc-viết 3,4,5,6
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

  - Nghe giảng lý thuyết


: 24 tiết

  - Thảo luận, hoạt động theo nhóm
: 22 tiết
  - Thực hành trên lớp


: 22 tiết

  - Kiểm tra, đánh giá


: 4 tiết
  - Tự học và tư vấn của GV

: 135 giờ

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Phát triển kĩ năng - Khoa Ngoại ngữ - Cơ sở I - Đại học Hồng Đức

3. Mục tiêu của học phần

Kiến thức: Học phần này cung cấp cho người học vốn từ vựng, cấu trúc câu và kiến thức nền để có thể đọc hiểu những bài đọc có trình độ B1 về các chủ đề khác nhau của cuộc sống như gia đình, văn hóa, y học, sức khỏe, giao thông... Đồng thời, người học được trang bị những kiến thức về cách lập dàn ý, cách viết đoạn mở bài, thân bài và kết luận của một bài luận ngắn. 
Kỹ năng: Người học củng cố lại các kỹ năng đọc cơ bản đã học ở Kỹ năng đọc 1 như  khảo sát bài đọc trước khi đọc, đọc nhanh để tìm ý chính của bài đọc, đọc lướt để tìm các thông tin chi tiết, đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, đồng thời phát triển một số kỹ năng đọc khác như cách nhận biết ý chính, ý bổ trợ của mỗi đoạn, logic của bài đọc, phân biệt sự thật và ý kiến… Người học có kỹ năng viết một bài luận ngắn thể loại mô tả, kể chuyện, đưa ra ý kiến, nguyên nhân, và kết quả.
Thái độ: Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá.

4. Tóm tắt nội dung học phần

- Học phần bao gồm 12 nội dung chính được sắp xếp theo chủ đề từ các bài đọc trong giáo trình ACTIVE skills for Reading 3, Effective Academic Writing 2, Succeed in Cambridge English Prelimiary (PET).
- Mỗi nội dung bài đọc gồm ba phần: (1) Từ vựng: Người học được cung cấp một hệ thống từ vựng bao quanh chủ đề của nội dung bài học. (2) Đọc hiểu: Trong phần này, người học được trang bị các kỹ năng đọc và được thực hành các kỹ năng này trong quá trình đọc hiểu nội dung của bài đọc. (3)  Ứng dụng thông tin: Những thông tin trong các nội dung bài cung cấp cho người học những hiểu biết thực tế về cuộc sống. Từ những thông tin này sinh viên có thể thảo luận theo cặp, nhóm hoặc viết một bài về chủ đề vừa học cũng như những vấn đề liên quan đến chủ đề đó.
- Mỗi nội dung bài dạy viết gồm 5 phần: Phần 1: Người học được cung cấp một số từ vựng, cụm từ, các loại câu mẫu thường được dùng trong các loại bài viết và các bài viết mẫu. Phần 2: Người học thảo luận theo nhóm, theo cặp, nhận xét về các bài viết mẫu. Phần 3: Người học thực hành viết bài luận ngắn. Phần 4: Người học chỉnh sửa bài viết. Phần 5: Ôn tập, củng cố nội dung bài học.
5. Nội dung chi tiết học phần

	Nội dung 1


	- Course  Introduction/Orientation

- Reading: 
1. Unit 1: Keeping time
2. Unit 2: Love and marriage
3. Targeted skills:

- Predicting

- Scanning for specific information

- Writing: Unit 1: Paragraph to short essay
 Part 1. The paragraph

 Part 2. Unity and coherence
 Part 3. From paragraph to short essay

	Nội dung 2


	- Reading: 
1. Unit 3: What’s stressing you out?
2. Unit 4: Amazing animals
3. Targeted skills:

- Skimming for the main idea.

- Identifying meaning from context

- Writing: Unit 1: Paragraph to short essay (continued)
Part 4: Editing your writing

Part 5: Putting it all together
- Succeed in PET: Test 1

	Nội dung 3


	-Reading: 
1. Unit 5: Cultural Differences

2. Unit 6: Money

3. Targeted skills:

- Identifying main ideas within paragraphs

- Identifying cause and effect

-Writing: Unit 2: Descriptive Essays
Part 1. Stimulating your ideas

Part 2. Brainstorming your outlining

Part 3. Developing your ideas
- Succeed in PET: Test 2

	Nội dung 4


	- Reading: 
1. Unit 7: Fashion and style
2. Unit 8: It’s a mystery
3. Targeted skills:

- Skimming for main ideas

- Identifying main and supporting ideas

-Writing: Unit 2: Descriptive  Essays (continued)

- Part 4. Editing your writing

- Part 5. Putting it all together
- Succeed in PET: Test 3

	Nội dung 5


	- Reading: 
1. Unit 9: The future of medicine
2. Targeted skills:

- Identifying meaning from context
- Writing: 
Unit 3:  Narrative essays
Part 1: Stimulating ideas

Part 2: Brainstorming & Outlining

Part 3: Developing your ideas                                 
- Succeed in PET: Test 4

	Nội dung 6


	- Reading: 
1. Unit 10: Journey into space
2. Targeted skills:

- Identifying main and supporting ideas
- Writing: 
Unit 3:  Narrative essays (continued)
Part 4: Editing your Writing. 

Part 5: Putting it All Together
- Succeed in PET: Test 5

	Nội dung 7


	- Reading:
 Unit 11: The changing family
Targeted skill: Identifying fact versus Opinion
- Writing: Unit 4: Opinion essays
Part1: Stimulating ideas                                                  

Part 2: Brainstorming & Outlining                            

Part 3: Developing your ideas                                 
- Succeed in PET: Test 6

	Nội dung 8


	- Reading: 
Unit 12: Education
Targeted skill: Arguing for and against a topic
- Writing: Unit 4: Opinion essays (continued)

Part 4: Editing your Writing. 

Part 5: Putting it All Together
- Succeed in PET: Test 7

	Nội dung 9


	- Reading: 
Unit 13: The mystery of memory
Targeted skill: Skimming for the main idea
- Writing: 
Unit 5: Comparison and contrast essays
Part 1: Stimulating ideas

Part 2: Brainstorming & Outlining

Part 3: Developing your ideas                                      

- Succeed in PET: Test 8

	Nội dung 10


	- Reading: Unit 14: The art world
Targeted skill: Scanning
- Writing:

Unit 5:  Unit 5: Comparison and contrast essays (continued)
Part 4: Editing your Writing.  

Part 5: Putting it All Together
- Succeed in PET: Test 9

	Nội dung 11


	- Reading: 
1. Unit 15: Modern Shakespeare
2. Targeted skill: Logical and chronological sequencing
- Writing: Unit 6: Cause and effect essays
Part 1: Stimulating ideas                                         

Part 2: Brainstorming & Outlining                     

Part 3: Developing your ideas
- Succeed in PET: Test 10                                             

	Nội dung 12


	- Reading: 
1. Unit 16: Transport and innovations
2. Targeted skill: Inferring

- Writing: Cause and effect essays (continued)

Part 4:  Editing your Writing.                               

Part 5 : Putting it All Together


6. Học liệu

Học liệu bắt buộc

1. Alice Savage & Patricia Mayer. (2005). Effective Academic Writing 2. Cambridge University Press. (HLBB1)
2. Keil J.Anderson (2003). Active Skills for Reading/Book 3, Heine and Heine. (HLBB 2)
3. Sue Ireland & Joanna Costa. Succeed in Cambridge English Prelimiary (PET). Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. (HLBB3)
Học liệu tham khảo
1. Karen Blanchard, Christine Root (1996).  For Your Information 2: Intermediate Reading Skills:  Addison-Wesley Publishing Company.

2. Linda Lee, Erik Gundersen (2001). Select Reading: Intermediate: Oxford University Press.

3. Dorothy E Zemach & Lisa A Rumisek. College Writng from paragraph to essay. Macmillan Publishers Limited 2003  



  

4. Tanka, Judith & Baker, Lida R., Writing in English2 , McGraw-Hill, 1996.                                

5. Cambridge Preliminary English Test 4 (1996). (PET). Cambridge University Press. 

6. Cambridge Preliminary English Test 5 (1996). (PET). Cambridge University Press. 

7. Cambridge Preliminary English Test 6 (1996). (PET). Cambridge University Press. 

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học  học phần
	Tổng tiết thực hiện trên lớp

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Lí thuyết
	Thực hành
	L/việc nhóm
	Tự học, Tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT-ĐG
	72 tiết

	Tuần 1
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 2
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 3
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 4
	2
	1,5
	1,5
	7
	2
	1
	6 tiết

	Tuần 5
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 6
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 7
	2
	1,5
	1,5
	7
	2
	1
	6 tiết

	Tuần 8
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 9
	2
	1,5
	1,5
	7
	2
	1
	6 tiết

	Tuần 10
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 11
	2
	1,5
	1,5
	7
	

2
	1
	6 tiết

	Tuần 12
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết


* Chú ý:  - Số giờ ở các cột 4 và 5 không tính vào tổng số giờ thực hiện trên lớp


     - Số giờ SV tự học, tự NC và tư vấn của GV: 135 giờ

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
WEEK 1 
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Course Introduction

- Course orientation
- Predicting

- Scanning for specific information

- The Paragraph and the essay

	- Sts know what to do during course.

- Sts can apply these skills in reading/writing
	- Read p.8 of HLBB 1

- Read p.4 of HLBB 2



	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading:
Unit 1: Keeping time
Chapter 1. What time is it

1. Pre-reading: Group discussion
2. While reading
- Vocabulary + Comprehension questions+ Details  + Main idea

3. Post reading: Writing + Word study
Unit 2. Love and Marriage?
Chapter 1. Have I found Ms. Right?

1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading: - Vocabulary + Comprehension questions+ Details  + Main idea
3. Post reading: Languge focus.
II-Writing:

Unit 1: Paragraph to short essay
Part 1: Stimulating ideas

Part 2: Developing a paragraph

Part 3: Unity and Coherence
	- Improve vocabulary & expressions of time
- Develop the ability to read effectively by using reading skills: predicting and scanning 
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topics: food, communication
- Read p.8 of HLBB 3

-Work individually and then work in pairs and share their answers 

	Group

Discussions 
	In class


	1. Topic 1: Keeping time
2. Topic 2: Love and marriage

	- Develop more understanding of subjects.
	- search for more information from books…

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 4 – Practice Test 1 : Reading and Writing
	- Practice reading more outside the classroom
	- Read p.6-17 of PET 4

	Assessment
	In class
	No
	
	

	Consultation
	Room 411-A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Offer help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 2  

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparations

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Skimming for the main idea.

- Identifying meaning from context

- The short essay
	- Sts can apply this technique in reading and writing 
	- Read p.19 of HLBB 1

- Read p.11 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 3: What’s stressing you out?
Chapter 1: Study stress

1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
- Vocabulary + Comprehension questions + True-false questions + main idea 

3. Post reading: Guided writing

Unit 4: Amazing animals
Chapter 1: Endangered species

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
- Vocabulary + Comprehension questions + True-false questions + main idea 

3. Post reading: Languge focus.

II-Writing:

Unit 1: Paragraph to short essay
(continued)

Part 4: Editing your writing

Part 5: Putting it all together
III. Succeed in PET: Test 1
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skill: Identifying Meaning from Context
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topics: traveling/studying overseas
- Work in groups, discuss the exercises          

	Group

Discussions 
	In class


	1. Topic 1: Stress
2. Topic 2: Animals
	- Co-operate and talk to each other
	- Discuss and present oral reports

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 4 – Practice Test  2: Reading and Writing
	- Practice  reading more outside the classroom


	P.26-37  of 

PET 4

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411-A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 3
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Identifying main ideas within paragraphs

- Identifying cause and effect

- The descriptive paragraph
	- Sts can scan 

- Sts can write a descriptive paragraph
	- Read p.29 of HLBB 1

- Read p.21 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading:
Unit 5: Cultural differences
Chapter 1: Travel manners
1. Pre-reading: 
- Pair discussion, Vocabulary 

2. While reading
+ First reading: Comprehension questions 
+ Second reading: True-false questions 
3. Post reading: Guided writing 
Unit 6: Money
Chapter 1: What does a million dollars buy?
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
Yes-no questions
3. Post reading: Languge focus.
II-Writing:

Unit 2: Descriptive Essays
Part 1. Stimulating your ideas

Part 2. Brainstorming your outlining

Part 3. Developing your ideas

III. Succeed in PET: Test 2
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topics: recent inventions
- Work individually and then in pairs to share their answers 

	Group

Discussions 
	In class


	1. Topic 1: Travelling
2. Topic 2: Money
	- Co-operate and talk to each other
	- Prepare and present oral reports

	Self – Study
	- Outside the classroom
	PET 4 – Practice Test 3: Reading and Writing
	- Practice  reading more outside the classroom
	P.46-57 of 

PET 4

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 4 

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Skimming for main ideas

- Identifying main and supporting ideas

- Descriptive  Essays
	- Identify main/supporting ideas

- write a descriptive essay
	- Read p.41 of HLBB 1

- Read p.34 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading:
Unit 7: Fashion and style

 Chapter 1: Fashionable decisions
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
- Vocabulary  Comprehension questions + True-false questions + main idea 

3. Post reading: - Guided writing

Unit 8: It’s a mystery
Chapter 1: Earth’s Mysterious places
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
- Vocabulary  Comprehension questions + True-false questions + main idea 

3. Post reading: Languge focus.

II-Writing:

Unit 2: Descriptive Essays
 (continued)

Part 4: Editing your writing

Part 5: Putting it all together
III. Succeed in PET: Test 3
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topics: student lives at university
- Work individually and then  in pairs to share their answers 

	Group

Discussions 
	In class


	Topics: 
- Education and learning
- Parties
	- Be able to talk about the topic .
	- Work in groups of three

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 4 – Practice Test 4 : Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom 
	P.66-77 of 

PET 4

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation


	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Progress test 1
	In class


	PET’s format Reading and writing test
	- check sts’ progress
	Review new words, skills


WEEK 5
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Identifying meaning from context

- Narrative essays
	-Guess the meaning of new words

-Write a narrative essay
	- Read p.53 of HLBB 1

- Read p.47 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 9: The future of medicine
Chapter 1: Robotic Surgeons

1. Pre-reading

- Vocabulary

- Pair work

2. While reading
+ Comprehension questions 
+ True-false questions 
+ main idea 

3. Post reading:  Guided writing

Chapter 2: Internet Rescue

1. Pre-reading: Pair discussion + Vocabulary
2. While reading
- True/false questions
3. Post reading: 
Vocabulary comprehension
II-Writing:
Unit 3: Narrative essays
Part 1: Stimulating ideas

Part 2: Brainstorming & Outlining

Part 3: Developing your ideas                                 
III. Succeed in PET: Test 4
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topics: medicine
Work individually, then in pairs to share  answers



	Group

Discussions 
	In class


	 Topic: Medicine

	- Use what they have read at home to discuss
	- Work in groups of three or four

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 5 – Practice Test 1: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom


	P.12-23 of 

PET 5

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- To ensure sts work at home - 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 6
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Identifying main and supporting ideas

- Narrative essays
	- Sts can identify main and supporting ideas in a reading.
- Sts can write a narrative essay
	- Read p.63 of HLBB 1

- Read p.59 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 10: Journey into space
Chapter 1: The challenges of space travel
1. Pre-reading- Vocabulary
2. While reading
+ How well did you read
+ Identifying the main idea 
+ Finding support for main ideas 

3. Post reading: 

Application of information 

Chapter 2: A space vacation
1. Pre-reading: Pair discussion + Vocabulary
2. While reading
Multiple choice questions
3. Post reading:
Vocabulary comprehension
Vocabulary skill: compound adjs
II-Writing:

Unit 3: Narrative essays

 (continued)

Part 4: Editing your Writing. 

Part 5: Putting it All Together
III. Succeed in PET: Test 5
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Learn more about different customs


	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topic: space
Work individually, then in pairs to share  answers



	Group

Discussions 
	In class


	Topics: Space
	- Understand about different cultures
	- Discuss in groups 
- Report to class

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 5 – Practice Test 2: 

Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom
	P.32-43 of 

PET 5

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation 
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 7
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Identifying fact versus Opinion
- Opinion essays
	- Identify the difference bw. a fact and an opinion.

- Write and opinion essay
	- Read p.75 of HLBB 1

- Read p.68 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 11: The changing family
Chapter 1: Is an only child a lonely child?
1. Pre-reading: Previewing
2. While reading
+ How well did you read? 
+ Organizing information 
+ Vocabulary in context.

3. Post reading: Group discussion

Chapter 2: Changing roles: stay-at-home dads
1. Pre-reading: Pair discussion +vocabulary
2. While reading
Multiple choice questions
3. Post reading: Vocabulary skill 
II-Writing: Unit 4. Opinion essays            
Part1: Stimulating ideas                                                  

Part 2: Brainstorming & Outlining                            

Part 3: Developing your ideas
III. Succeed in PET: Test 6                                 
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topic: family changes
Work individually, then in pairs to share  answers



	Group

Discussions 
	In class


	Topic 1: Family changes

	Gain more knowledge about family changes
	Prepare for public presentations

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 5 – Practice Test 3: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom
	P.52-63 of 

PET 5

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Ensure sts work at home
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Mid term test
	In class


	Reading and writing test with PET format 
	- Test sts’ reading ability 
	Revise vocabulary, reading skills 


WEEK 8
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Arguing for and against a topic 
- Opinion essays 
	- Know how to arguing for and against a topic 
- Be able to write an opinion essay
	- Read p.82 of HLBB 1

- Read p.77 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 12: Education
Chapter 1: Homeschooling – a better way to learn?
1. Pre-reading: Vocabulary + pair discussion
2. While reading
+ How well did you read? 
+ Understanding organization 
+ Scanning for details.

3. Post reading: 

+ Vocabulary in context 
+ Group discussion

Chapter 2: The history of school
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
-True/false questions
3. Post reading: Languge focus.

II-Writing:

Unit 4. Opinion essays            
 (continued)

-Part 4: Editing your Writing.                                

-Part 5: Putting it All Together
III. Succeed in PET: Test 7            
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Develop exam skill.

- Ways to write an opinion essay
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topic: education
Work individually, then in pairs to share  answers



	Group

Discussions 
	In class


	Topic : Education

	- Effective ways to learn a language 
	Discuss then report 

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 5 – Practice Test 4: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom
	P.72-83 of 

PET 5

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions 


WEEK 9
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Skimming for the main idea

- Comparison and contrast essays
	- To reinforce reading skill.

- Be able to write a comparison and contrast essay
	- Read p.90 of HLBB 1

- Read p.82 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 13: The mystery of memory
Chapter 1: How good is your memory

1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
+ How well did you read? 
+ Identifying main ideas 
+ Understanding the article

3. Post reading: - Group discussion

Chapter 2: Words to remember
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
- True/false questions
3. Post reading: 
+ Vocabulary in context 

II-Writing:

Unit 5:  Comparision and contrast essays
Part 1: Stimulating ideas

Part 2: Brainstorming & Outlining

Part 3: Developing your ideas                                      
III. Succeed in PET: Test 8
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Learn how to protect the Earth
	- Find in  books, newspapers, magazines or 
search the Internet for the reading passages related to the following topic: holidays and festivals
Work individually, then in pairs to share  answers



	Group

Discussions 
	In class


	Topic: memory

	- be able to talk about memory
	- Work in groups of three or four

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 6 – Practice Test 1: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom
	P.12-23 of 

PET 6

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice 
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Progress  test 2
	In class


	PET-format reading and writing paper 
	- Measure students’ progress
	Revise all the skills/ reading practice 


WEEK 10
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Scanning
- Comparison and contrast essays
	- Reinforce the reading skill

- Be able to write a comparison and contrast essay
	- Read p.102 of HLBB 1

- Read p.93 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 14: The art world
Chapter 1: What constitutes art?

1. Pre-reading: Previewing
2. While reading
+ Identifying the main idea 
+ How well did you read? 
+ Organizing information.

3. Post reading: Group discussion

Chapter 2: Is tattooing an art form?
1. Pre-reading: Pair discussion + vocabulary
2. While reading
Multiple choice questions
3. Post reading: 
Vocabulary comprehension

Vocabulary skill

II-Writing:

Unit 5:  Comparision and contrast essays (continued)
Part 4: Editing your Writing.  

Part 5: Putting it All Together
III. Succeed in PET: Test 9
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topic: human growth
-Work individually and then work in pairs and share their answers 

	Group

Discussions 
	In class


	Topic 1: art

	Develop ideas from reading passages.
	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 6 – Practice Test 2: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom


	P.32-43 of 

PET 6

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice to help them overcome difficulties in doing home assignments
	Help students be confident in finishing their assignments
	Ask questions



WEEK 11
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Logical and chronological sequencing
- Cause and effect essays
	- Be able to recognize the Logical and chronological sequencing 

- Write a cause and effect essay
	- Read p.113 of HLBB 1

- Read p.103 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 
Unit 15: Modern Shapespeare
Chapter 1: Who was Shakespeare?
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
+ Identifying the main idea 
+ Recalling information 
+ How well did you read?

3. Post reading: Group discussion

Chapter 2: Shakespeare in the movies
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
True-false questions
3. Post reading: Languge focus.

II-Writing:

Unit 6:   Cause and effect essays
Part 1: Stimulating ideas                                         

Part 2: Brainstorming & Outlining                     

Part 3: Developing your ideas                                             
III. Succeed in PET: Test 10
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topic: Shakespeare
-Work individually and then in pairs to share their answers

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: means of communication
	Develop ideas 
	Discuss and report 

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 6 – Practice Test 3: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom
	P.52-63 of 

PET 6

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Make sure sts work at home 
	- Submit home assignment

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice to help them overcome difficulties in doing home assignments
	Help students solve their problems 
	- Prepare the questions

 

	Progress  test 3
	In class


	PET-format reading and writing paper 
	- Measure students’ progress
	Revision


WEEK 12
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

(as in schedule)
	- Inferring 
- Cause and effect essays
	- Be able to infer what the writer means

- Write a cause and effect essay
	- Read p.122 of HLBB 1

- Read p.113 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class


	I-Reading: 

Unit 16: Transport Innovations
Chapter 1: The segway – a new look at travel
1. Pre-reading: Group discussion
2. While reading
Skimming for the gist + Understanding the text

3. Post reading: Consider the issues

Chapter 2: Ahead of their time
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
- True/false questions
3. Post reading: 
- Vocabulary comprehension

- Vocabulary skill

II-Writing:

Unit 6:   Cause and effect essays
 (continued)

Part 4:  Editing your Writing.                               

Part 5 : Putting it All Together
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills
	- Find in  books, newspapers, magazines or search the Internet for the reading passages related to the following topic: Innovations
-Work individually and then in pairs to share their answers

	Group

Discussions 
	In class


	Topic: Innovations

	- Make use of learning team

	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	PET 6 – Practice Test 4: Reading and Writing
	- Practice more outside the classroom


	P.72-83 of 

PET 6

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


8. Chính sách đối với học phần
- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên).
- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm.....

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

Mục đích: Nhằm đảm bảo sinh viên tích cực học tập ở trên lớp cũng như ngoài lớp trong suốt quá trình học.

* Trong quá trình học tập, sinh viên cần phải tham tích cực các hoạt động trong lớp: 5%

- Hoạt động theo nhóm: Thảo luận các vấn đề được đưa ra liên quan đến bài đọc.

- Hoạt động theo đôi: trao đổi ý kiến với bạn về một kỹ năng đọc hay một chủ đề có liên quan đến bài học. 

- Hoạt động cá nhân: phát biểu ý kiến xây dựng bài có chất lượng trên lớp và hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu.

*  Bài tập cá nhân: 5%

- Mỗi tuần, sinh viên phải đọc 3 - 4 bài và làm bài tập về nhà sau bài học trên lớp theo phần tự học của đề cương chi tiết học phần. Sinh viên thảo luận câu trả lời với các thành viên khác trong lớp. Giáo viên sẽ kiểm tra vào tuần học kế tiếp để đảm bảo sinh viên tự học ngoài giờ trên lớp. Sinh viên nộp vở bài tập về nhà cho giáo viên khi kết thúc môn học.

*  Bài tập nhóm: 5%

- Sinh viên phải làm việc theo nhóm để tìm các bài đọc liên quan đến chủ đề của mỗi tuần từ các nguồn tài liệu khác như sách, báo, tạp chí, mang Internet và tóm tắt, tổng hợp thành một bài báo cáo về những thông tin mình đã thu thập được. Mỗi tuần đại diện của mỗi nhóm sẽ trình bày trước lớp. Bài báo cáo của nhóm ở mỗi tuần sẽ được đóng thành một quyển (1 Portfolio) nộp cho giáo viên khi kết thúc môn học. 

* Bài kiểm tra tiến độ 1: 5%

- Bài kiểm tra tiến độ 1 được tiến hành vào cuối tuần 4 của khóa học. Bài kiểm tra này theo hình thức bài thi PET. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học ở các tuần 2,3 và đầu tuần 4, và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc cụ thể.

* Bài kiểm tra tiến độ 2: 5%

- Bài kiểm tra tiến độ 2 được tiến hành vào cuối tuần 10 của khóa học. Bài kiểm tra này theo hình thức bài thi PET. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học ở từ tuần 2 đến đầu tuần 10, và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc cụ thể.

* Bài kiểm tra tiến độ 3: 5%

- Bài kiểm tra mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau khóa học được tiến hành vào tuần 11. Bài kiểm tra này theo dạng bài thi PET. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc ở B1.
9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Trọng số 20%

Bài kiểm tra giữa kỳ nhằm mục đích đánh giá sinh viên kiến thức về từ vựng, kỹ năng đọc hiểu đã học từ tuần 1 đến tuần 7 và khả năng áp dụng những hiểu biết về từ vựng và kỹ năng vào quá trình đọc hiểu.

- Thi đọc hiểu giữa kì được thực hiện theo hình thức một bài đọc dạng đề thi 
Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu vào bài đọc cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

9.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Trọng số 50%

Bài kiểm tra cuối kỳ nhằm mục đích đánh giá sinh viên kiến thức về từ vựng, kỹ năng đọc hiểu đã học trong học phần Kỹ năng đọc 1 và khả năng áp dụng những hiểu biết về từ vựng và kỹ năng vào quá trình đọc hiểu.

Thi đọc hiểu cuối kì được thực hiện theo hình thức một bài đọc dạng đề thi PET
Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu vào bài đọc cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

A sample test for READING-WRITING 2
PART A: READING

Part 1 

Questions 1-5

Look at the text in each question. What does it say? 
Click the letter next to the correct explanation - A, B or C.

Question 1: What does Karen want Steve to do?
[image: image1.jpg]To:
From:

Steve

Karen

I phoned the cinema and I've
reserved 2 tickets for the fim
tanight. Can you pick them up on
your way hame fram wark?





A, Order the cinema tickets.

B, Meet after work to go to the cinema.

C, Collect the tickets.

Question 2
[image: image2.jpg]Lift out of order

Please ask a
mermber of staff if
you need
assistance with the
stairs





A, The lift is only for employees.

B, The lift isn't working.

D, Ask someone if you need help with the lift.

Question 3: What does this person need to do?
[image: image3.jpg]ILL ke Late howe
today. Could pou
get divner vely?
1t's in. the fridge
and just needs

WOING U '





A, Think about what they can have for dinner.

B, Buy something for dinner.

C, Prepare the dinner.

Question 4
[image: image4.jpg][ )

PARKING
Customers only

in this area.
o o




A, This car park is for people who use the shop.

B, No parking here.

D, Anyone can park here.

 Question 5
[image: image5.jpg]Students

Becase of
building work
the café will be
closed until
futther notice





A, The cafe is where the builders eat.

B, The cafe will still be open while building work is being done.

D, Students will be told when the cafe is open.

Part 2

Top of Form

	1
	[image: image6.jpg]



	Marco studies physics and is interested in anything to do with science. He'd like to visit somewhere to see some examples of early mechanical engines.
	
	[image: image7.wmf]



	2
	[image: image8.jpg]



	Gemma wants to take her 5-year-old to see some animals. She'd also like to look around some shops to buy something for her mother's birthday.
	
	[image: image9.wmf]



	3
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	Ingrid's eldest daughter is learning about English history and would like to go somewhere to bring this subject to life. Ingrid is really interested in flowers.
	
	[image: image11.wmf]



	4
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	Trevor is an artist and enjoys drawing wildlife. He recently visited a zoo and drew large animals and would like to try sketching something smaller. 
	
	[image: image13.wmf]



	5
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	Sarah and her husband would like to spend the day outdoors. They don't like going on rides but are both interested in history and how people used to live.
	
	


Part 3

	Instructions
Look at the sentences on the right about how to drive a car.
Read the text below to decide if each statement is correct or incorrect.

	How to Save Petrol and the Environment

We are all aware of the need to protect the environment but sometimes it's difficult for us to do the right thing. For example, if you're a motorist the convenience of jumping in the car to go somewhere is balanced against the knowledge of how harmful each journey can be. But did you know that making a few simple changes to your driving habits will not only do less damage to our world but will also save you money and could even be good for your health?

Do you really need to take the car?
Try making more use of public transport. If the service is frequent and reliable you'll soon get used to using buses and trains. In fact, for shorter journeys why not take the opportunity to get into shape and go on foot.

Share the journey
How often do you see cars with just one occupant with the driver making the same journey as others living nearby? Why not car share and half the cost of the journey? There are several websites where people can swap details and make arrangements to meet up.

Change your habits
When you must use the car plan your journey so you can go to all the places you need to visit rather taking the car out again and again. If you get caught in a traffic jam switch off the engine when you're stationary for a long time. Try not to brake too sharply or accelerate too quickly as this will lead to you using up more fuel. On cold mornings don't warm up the engine before you start your journey and when you next put fuel in your car think about whether you really need to fill up the tank. All that extra weight will put more pressure on the engine.

Servicing
Make sure you carry out basic maintenance like checking the tyre pressure regularly. Finally, keep your car regularly serviced so that it runs as efficiently as possible.

Steps like this will save you money and help you do your bit to protect the environment.


1. Drivers don't care about the environment. [image: image15.wmf]
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2. Changing the way you drive has more than one benefit. [image: image17.wmf]
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3. The service on public transport is always good. [image: image19.wmf]
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4. You should walk when going somewhere nearby. [image: image21.wmf]
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5. If you travel with someone else it will save you money. [image: image23.wmf]
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6. Avoid sharing personal details on the Internet. [image: image25.wmf]
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7. Try to make one journey rather than lots of short ones. [image: image27.wmf]
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8. Braking quickly is the safest way to drive. [image: image29.wmf]
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9. Don't leave the car running before you start a journey. [image: image31.wmf]
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Part 4

10. Filling the car with fuel will save you money. [image: image33.wmf]
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Bottom of Form

	Instructions
Read the text below and the questions on the right.
For each question choose the correct answer, A, B, C or D.

	Dear Editor
I am writing with regards to the article 'Is the TV Dead?' that appeared in your newspaper on the 4th March. The author claimed that with the rise of the Internet, the TV was becoming less and less significant in our lives. 
I find it very difficult to agree with this view. The TV is still the main way most of us get our entertainment at home. It offers us the chance to see top musical artists, great films and documentaries and occasionally, thanks to important televised events, it has the power to bring the whole nation and all ages together in a way the Internet never could. 
Your article was particularly critical of the TV for the poor quality of programmes available on the many channels we now have. It is certainly true that many of the channels offer nothing more than repeats or low budget programmes. However, I would argue that the majority of content on the Internet is also of questionable quality. I agree with the writer that it is easy to keep up-to-date with the latest news on the Internet, but I'm sure most of us still enjoy sitting down to the News on TV in the evening just as much.
The writer is correct in stating that the Internet has become our major source for research and I think this is its main strength. However, criticising the TV for not being as good is totally unfair. Information programmes like documentaries are made for their potential as entertainment not as research tools and as such will continue to be popular with viewers. 
So in conclusion I don't think the writer should be so quick to write the TV off. On the contrary, I think it has many more years left in it!
Yours sincerely
Samantha Johnson

1. Why is the person writing this letter to the newspaper? [image: image35.wmf]

 

to make a complaint [image: image36.wmf]

 

to offer a different point of view [image: image37.wmf]

 

to encourage people to watch more TV [image: image38.wmf]

 

to persuade people to not use the Internet 

2. What do we learn about the writer's opinion of TV? [image: image39.wmf]

 

It is useful as a reference tool [image: image40.wmf]

 

It is excellent entertainment [image: image41.wmf]

 

It is suffering because of the Internet [image: image42.wmf]

 

The quality of programmes is a problem 

3. Which of the following is seen as a problem with TV? [image: image43.wmf]

 

the quality of some of the programmes [image: image44.wmf]

 

the lack of entertainment programmes [image: image45.wmf]

 

its poor use as a reference tool [image: image46.wmf]

 

its unpopularity with younger people 

4. What does the writer think is the best use of the Internet? [image: image47.wmf]

 

to buy products [image: image48.wmf]

 

to be entertained [image: image49.wmf]

 

to get the latest news [image: image50.wmf]

 

to find things out 

5. Which of the following words describes how the writer feels about TV? [image: image51.wmf]

 

pleased [image: image52.wmf]

 

excited [image: image53.wmf]

 

confused [image: image54.wmf]

 

worried


Part 5

	Instructions
Read the text and choose the corect word A, B, C oe D for each space.
There is an example at the beginning:
(0)  A long    B for    C with    D since

	Lucky Escape

After having saved (0) ........ years the Clarke family were finally in a position to see their dream come true. They (1) ........ ready to travel from Scotland to start a new life (2) ........ America. 

The (3) ........ family were very excited about their (4) ........ by ship across the Atlantic. However, just days before their departure, one of their sons was bitten by a dog. Their plans fell through when they were told they (5) ........ not be able to travel because of the possibility (6) ........ boy could have rabies.

The family were devastated and the father went to the docks to watch the ship that he had hoped would (7) ........ them to their new life depart. As he stood on the harbour thinking about his son, he watched the ship and wondered (8) ........ the family would ever get to make the journey.

However, soon (9) ........ this disappointment the father discovered how fortunate the family had been. The son did not have rabies and a few days later the news came (10) ........ the ship the Clarke family should have been on had sunk. The Titanic had gone down with hundreds of people losing their lives.
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had 

Gap 2 [image: image59.wmf]

 

on [image: image60.wmf]
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to 
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altogether 
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journey 
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should 
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the 
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PART B: WRITING

Questions 1-5”
Here are some sentences about shopping. 
For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first.
Use no more than three words.
1. The bus station is near the new shopping centre.
The bus station isn't ........................................ the new shopping centre.
2. I've never been to this shop before.
This is ........................................ I've been in this shop. 

3. The choice of food here is not as good as in the market.
The choice of food in the market ........................................ here.
4. There is late-night shopping on Thursday.
The shops ........................................ on Thursday.
5. Shall we go into town this afternoon?
Would ........................................ go into town this afternoon.
Question 6

A friend in your English class called Elena has invited you to her wedding. 

Write an email to Elena. In your email you should:
- congratulate her on her marriage 
- say how pleased you are to be invited
- ask her if there is anything she would like as a present
Write 35-45 words.
Question 7-8: Write an answer to one of the questions (7 or 8) in this part. 
Write about 100 words. 

Question 7 
This is part of a letter you receive from an English pen friend. 

	We're doing a project on life in the UK at school and I wondered if you could tell me something about a particular festival you celebrate as a family.


You are writing a letter to this pen-friend. 
Write the letter in about 100 words.

Question 8
Your teacher has asked you to write a story.

This is the title of the story.

	An old friend


Write your story in about 100 words.

9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra 

9.4.1. Tiêu chí đánh giá thường xuyên

Đánh giá thường xuyên gồm 4 đầu điểm
Điểm 1: Tham gia các hoạt động trên lớp, bài tập cá nhân, bài tập nhóm
- Tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp: 

- Hoạt động theo nhóm
- Hoạt động theo đôi

- Hoạt động cá nhân
- Làm bài tập đầy đủ, đúng tiến độ
- Thảo luận với bạn và có chỉnh sửa những câu trả lời chưa đúng
- Câu trả lời đúng so với đáp án
Điểm 2: bài kiểm tra tiến độ 1
- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 dựa trên thang điểm bài kiểm tra phần đọc viết của bài thi PET.

Điểm 3: Bài kiểm tra tiến độ 2
- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 dựa trên thang điểm bài kiểm tra phần đọc viết của bài thi PET.

Điểm 4: Bài kiểm tra tiến độ 3
- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 dựa trên thang điểm bài kiểm tra phần đọc viết của bài thi PET.

9.4.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 dựa trên thang điểm bài kiểm tra phần đọc viết của bài thi PET.
9.4.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 dựa trên thang điểm bài kiểm tra phần đọc viết của bài thi PET.

10. Các yêu cầu khác

- Thang điểm: 10
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